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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2270/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 356/TTr-CP ngày 29/9/2016, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 122 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-CTN ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Chủ tịch nước) 
 

1.  Phạm Thu Giang, sinh ngày 12/12/1991 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: 67098 Bad Dürkheim, Schillerstrasse 88 a 

Giới tính: Nữ 

2.  Phan Thị Thu Phương, sinh ngày 01/7/1983 tại Thái Bình  
Hiện trú tại: Berliner str.18, 68161 Mannheim  

Giới tính: Nữ 

3.  Phạm Hoàng Hà, sinh ngày 16/7/1984 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Gayens Weg7, 22761 Hamburg 

Giới tính: Nữ 

4.  Phạm Thị Thủy, sinh ngày 02/11/1993 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Flughafen - Riem - Strasse 36, 81829 München 

Giới tính: Nữ 

5.  Nguyễn Quang Nam, sinh ngày 24/11/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bezirks str 7, 66440 Blieskastel 

Giới tính: Nam

6.  Trần Hoàng Tim, sinh ngày 12/3/2007 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Heerstrasse 228, 60488 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam

7.  Trần Hạo Thiên, sinh ngày 24/12/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Mittlere str. 10, 78564 Weheingen 

Giới tính: Nam

8.  Phạm Thúy Hiền, sinh ngày 18/01/1973 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Bauberger str. 26 E C/O Specht, 80992 München 

Giới tính: Nữ 

9.  Trần Đức Hải, sinh ngày 07/6/1966 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Wackersdorfer Strasse 21, 92421 Schwandorf 

Giới tính: Nam

10. Trần Hải Uyên Cindy, sinh ngày 24/4/2004 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Wackersdorfer str. 21, 92421 Schwandorf 

Giới tính: Nữ 

11. Phạm Thị Mai Anh, sinh ngày 07/11/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Stadt Wittenberg 

Giới tính: Nữ 

12. Nguyễn Việt Phương, sinh ngày 15/01/1983 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Schwetzinger Strasse 148, 68165 Mannheim 

Giới tính: Nam

13. Vũ Thanh Sơn, sinh ngày 03/9/1959 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstrasse 48, 35716 Dietzhölztal-Ewersbach 

Giới tính: Nam
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14. Nguyễn Xuân Anh, sinh ngày 22/4/1982 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Zerrenner str. 7, 75172 Pforzheim 
Giới tính: Nữ 

15. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/7/1959 tại Phú Thọ  
Hiện trú tại: Wendlinger str. 49/5, 72622 Nürtingen-Baden-
Württemberg 

Giới tính: Nữ 

16. Nguyễn Anh Trường, sinh ngày 20/02/1968 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Grillparzerweg 18, 41469 Neuss 

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Lê Thùy An Emily, sinh ngày 16/11/2007 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Hohenwaldeck str.8, 81541 München 

Giới tính: Nữ 

18. Dương Thị Minh Thúy, sinh ngày 31/10/1969 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Alemannstr 27. 30165 Hannover 

Giới tính: Nữ 

19. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 27/6/1967 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Johanniskirch str.2, 45329 Essen 

Giới tính: Nữ 

20. Nguyễn Anh Nghĩa Johnny, sinh ngày 21/11/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof str. 11A, 66450 Bexbach 

Giới tính: Nam

21. Tạ Thị Loan, sinh ngày 10/10/1973 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 273, 13055 Berlin 

Giới tính: Nữ 

22. Phạm Vũ Minh Hiếu, sinh ngày 25/11/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lerchenauer str. 14, 80809 München 

Giới tính: Nam

23. Mạc Mỹ Phương, sinh ngày 18/7/1984 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Dulkener str.142 , 41747 Viersen 

Giới tính: Nữ 

24. Lê Minh Anh, sinh ngày 04/12/2003 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Haupt str. 95, 53604 Bad Honnef 

Giới tính: Nam

25. Lê Minh, sinh ngày 28/4/2005 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Haupt str. 95, 53604 Bad Honnef 

Giới tính: Nam

26. Đinh Thị Thùy Linh, sinh ngày 27/10/1993 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Brinkstr 38, 17489 Greifswald 

Giới tính: Nữ 

27. Nguyễn Minh Thư, sinh ngày 02/02/1998 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Albert Haueisen Ring 50, 67071 Ludwigshafen 
am Rhein 

Giới tính: Nữ 
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28. Lê Thị Dung, sinh ngày 21/4/1976 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Albert Haueisen ring 50, 67071 Ludwidshafen 
am Rhein 

Giới tính: Nữ 

29. Nguyễn Thùy Dương Marianne, sinh ngày 24/5/1998                
tại CHLB Đức   
Hiện trú tại: Wilhelm-Nieswandt-Allee 153, 45326 Essen 

Giới tính: Nữ 

30. Trần Thị Phương Hoa, sinh ngày 28/11/1978 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Blücher str. 24, 56073 Koblenz 

Giới tính: Nữ 

31. Nguyễn Hồng Hải, sinh ngày 05/8/1961 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Tempelsee str. 3, 63071 Offenbach am Main 

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Quang Tuấn, sinh ngày 13/10/1991 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Tempelsee str. 3, 63071 Offenbach am Main 

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Quang Mạnh, sinh ngày 24/4/1998 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Herzog-Georg Str 60, 89415 Lauingen - Donau 

Giới tính: Nam

34. Bùi Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 05/02/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Professor Neyses Platz 3, 40476 Düsseldorf 

Giới tính: Nữ 

35. Trương Hoàng Tùng, sinh ngày 09/02/1992 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Farbenstrasse 61, 65931 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam

36. Đặng Hằng Nga, sinh ngày 20/5/1970 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Schnorrstr 3B, 04229 Leipzig 

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 19/5/1955 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Rathausplatz 16, 04435 Schkeuditz 

Giới tính: Nữ 

38. Phạm Thị Hồng Anh, sinh ngày 14/3/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schmuckshöhe 6B, 22337 Hamberg 

Giới tính: Nữ 

39. Nghiêm Amelie Như Ý, sinh ngày 16/10/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Tilsiter str. 1, 76726 Germersheim 

Giới tính: Nữ 

40. Nghiêm Thị Chiều, sinh ngày 21/7/1983 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Tilsiter str. 1, 76726 Germersheim 

Giới tính: Nữ 

41. Đoàn Công Dũng, sinh ngày 02/6/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pfälzer str.18, 75177 Pforzheim 

Giới tính: Nam
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42. Võ Nhã Vy, sinh ngày 07/5/1982 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Gröninger Weg 28, 74321 Bietigheim-Bissingen 
Giới tính: Nữ 

43. Đào Việt Dương, sinh ngày 10/3/1995 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Leopold str.8, 76703 Kraichtal 

Giới tính: Nam

44. Phạm Thị Quý, sinh ngày 08/02/1989 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Pfälzer- Wald str.59, 81539 München 

Giới tính: Nữ 

45. Trần Phi Khanh, sinh ngày 06/01/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Herderstraße 2A, 35576 Wetzlar 

Giới tính: Nữ 

46. Đoàn Lan Phương, sinh ngày 21/10/1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Markt 3, 53721 Siegburg 

Giới tính: Nữ 

47. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 10/3/1999 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Mögeldorfer Hauptstraße 44, 90482 Nürnberg 

Giới tính: Nam

48. Trần Nguyễn Thái Tuấn, sinh ngày 19/4/2008 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Mögeldorfer Hauptstraße 44, 90482 Nürnberg 

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Hồng Sơn Alex, sinh ngày 04/01/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wörnbrunner Platz 5, 81547 München 

Giới tính: Nam

50. Phạm Trọng Bình, sinh ngày 14/7/1979 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Anlage str.51E, 69117 Heidelberg 

Giới tính: Nam

51. Phạm Bình Minh, sinh ngày 04/4/2012 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Anlage str. 51E, 69117 Heidelberg 

Giới tính: Nam

52. Lý Kiều Phượng Loan, sinh ngày 20/9/1978 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Tarpenbekstraße 90, 20251 Hamburg 

Giới tính: Nữ 

53. Trần Thúy Ngân, sinh ngày 26/11/1997 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Zwickauer str. 14, 08412 Werdau 

Giới tính: Nữ 

54. Trần Bảo Khánh, sinh ngày 18/6/1996 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Zwickauer str. 14, 08412 Werdau 

Giới tính: Nam

55. Lý Minh Triết, sinh ngày 15/7/1987 tại Sóc Trăng  
Hiện trú tại: Kepler str. 8, Ilmenau, 98693 Thueringen 

Giới tính: Nam

56. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 12/01/1961 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Zuelpicher str. 56, 50674 Koeln 

Giới tính: Nữ 
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57. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 01/8/1991 tại CHLB Đức   

Hiện trú tại: Moerser str. 255, Kamp-Lintfort 
Giới tính: Nam

58. Vũ Christina, sinh ngày 16/9/2006 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Selma Lagerlöf str 61, 81829 Müchen 

Giới tính: Nữ 

59. Lê Thị Cúc Hương, sinh ngày 03/9/1977 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Kreuzstrasse 31, 72074 Tübingen 

Giới tính: Nữ 

60. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 28/02/1973 tại Quảng Nam 
Hiện trú tại: Theodor Heuss str.01, 79346 Endingen 

Giới tính: Nữ 

61. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 06/6/1996 tại Hòa Bình 
Hiện trú tại: Eduard - Spranger - Str.7, 71634, Ludwigsburg 

Giới tính: Nam

62. Trần Linh Chi, sinh ngày 04/5/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Jourdanallee 17, 64546 Mörjelden-Walldorf 

Giới tính: Nữ 

63. Trần Kinh Dương, sinh ngày 07/7/1974 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Haupt str. 12A, 76676 Graben Neudorf 

Giới tính: Nam

64. Trần Đình Nam, sinh ngày 27/5/1969 tại Hưng Yên  
Hiện trú tại: Niddastrasse 108, 60329 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 13/11/1967 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hessenring 14, 65205 Wiesbaden 

Giới tính: Nữ 

66. Nguyễn Trần Bảo Ngọc, sinh ngày 20/8/1997 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Kies str. 27, 68519 Viernheim 

Giới tính: Nữ 

67. Timo Nguyễn, sinh ngày 12/4/1995 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Hagenstrasse 12, 32545 Bad Oeynhausen-
Nordrhein-Westfalen 

Giới tính: Nam

68. Phạm Thùy Linh Chi, sinh ngày 14/6/1996 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pfaffsnhalde 41, 73230 Kirchheim/Teck 

Giới tính: Nữ 

69. Nguyễn Hạnh Huyền, sinh ngày 30/01/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pfaffsnhalde 41, 73230 Kirchheim/Teck 

Giới tính: Nữ 

70. Phạm Thị Minh Phương, sinh ngày 04/02/1959 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rückert str. 23, 97421 Schweinfurt 

Giới tính: Nữ 

71. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 10/6/1981 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Benckiser straße 4, 75172 Pforzheim 

Giới tính: Nữ 
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72. Trần Thúy An, sinh ngày 13/4/2006 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Margarethen str. 9, 21244 Buchholz i.d.N 
Giới tính: Nữ 

73. Đặng Thiên Sơn, sinh ngày 14/5/2005 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Berg-am-Laim Str. 73, 81673, München 

Giới tính: Nam

74. Phạm Trung Kiên, sinh ngày 06/3/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Lehrer Wirth Str. 23, 81829 München 

Giới tính: Nam

75. Vũ Quỳnh Hương, sinh ngày 24/3/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Albert-Schweitzer str. 63, 81735 München 

Giới tính: Nữ 

76. Lê Thanh Hải, sinh ngày 25/4/1973 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Steinbeker Grenzdamm 14N, 22115 Hamburg 

Giới tính: Nữ 

77. Bùi Tuấn Anh, sinh ngày 01/7/1980 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Humboldstrasse 63, 45149 Essen 

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, sinh ngày 07/5/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kaplangasse 6, 35390 Giessen 

Giới tính: Nữ 

79. Nguyễn Minh Quân, sinh ngày 22/5/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kurt-Eisner Str. 36, 04275 Leipzig 

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Thị Thục Uyển, sinh ngày 01/4/1975 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Maibachstraße 22, 66706 Besch 

Giới tính: Nữ 

81. Nguyễn Hải Bằng, sinh ngày 20/3/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof str.6, 89312 Günzburg 

Giới tính: Nam

82. Tô Hoàng Oanh, sinh ngày 22/10/1988 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Vogesen str. 19, 79258 Hartheim 

Giới tính: Nữ 

83. Nguyễn Thị Tao, sinh ngày 10/9/1968 tại Thanh Hóa  
Hiện trú tại: Altenburger str. 36, 08396 Waldenburg 

Giới tính: Nữ 

84. Trần Dương Ngọc Bích Alexandra, sinh ngày 20/4/1988 tại 
CHLB Đức  
Hiện trú tại: Schneeheideanger 14, 80937 München 

Giới tính: Nữ 

85. Hoàng Thị Loan, sinh ngày 02/01/1969 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Barkhaus str. 35, 64289 Darmstadt 

Giới tính: Nữ 

86. Lê Thanh Hà Monika, sinh ngày 03/01/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Handschuhsheimer Land str. 28, 69120 Heidelberg 

Giới tính: Nữ 
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87. Lê Melanie Thanh Phương, sinh ngày 03/01/1994 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Trift straße 15, 60528 Frankfurt 
Giới tính: Nữ 

88. Ninh Vũ Thu Hằng, sinh ngày 12/3/1987 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Schiffbauplatz 4A, 96047 Bamberg 

Giới tính: Nữ 

89. Hàn Ngọc Anh Thư, sinh ngày 26/11/2006 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Spannweg 3, 30823 Garbsen 

Giới tính: Nữ 

90. Nguyễn Văn Quân, sinh ngày 23/10/1980 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Kasseler Landstrasse 78, 37081 Göttingen 

Giới tính: Nam

91. Phạm Tuấn Dũng, sinh ngày 02/10/1978 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Marstall str. 6S, 71634 Ludwigsburg 

Giới tính: Nam

92. Nguyễn Văn Trọng, sinh ngày 11/02/1991 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Matthias-Hösl Straße 3, 84034 Landshut 

Giới tính: Nam

93. Hà Lan Anh, sinh ngày 19/5/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Clemensstrase 35, 50676 Köln 

Giới tính: Nữ 

94. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 13/5/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lewerentz str. 44, 47798 Krefeld 

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Cao Tùng, sinh ngày 07/01/1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Steinach str. 14, 72636 Frickenhausen 

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Thị Thu Hòa, sinh ngày 17/01/1992 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Friedrich str.39, 41460 Neuss 

Giới tính: Nữ 

97. Nguyễn Bùi Vi An, sinh ngày 30/12/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Friedrich str. 39, 41460 Neuss 

Giới tính: Nữ 

98. Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 10/11/1971 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Adalbert Stifter Str.3, 84137 Vilsbiburg 

Giới tính: Nam

99. Phạm Thị Như Huyền, sinh ngày 04/9/1969 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Nawiasky str. 18, 81735 München 

Giới tính: Nữ 

100. Lê Hữu Phước, sinh ngày 25/9/1993 CHLB Đức 
Hiện trú tại: Grünwalder Strße 33, 81547 München 

Giới tính: Nam

101. Cao Quý Linh, sinh ngày 05/12/1990 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Neutorstraße 3, 90403 Nürnberg 

Giới tính: Nam
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102. Lê Thị Huế, sinh ngày 25/3/1993 tại Hải Dương  

Hiện trú tại: Johannes str. 138, 99084 Erfurt 
Giới tính: Nữ 

103. Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 17/3/1984 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Eickhoffweg 1A, 22041 Hamburg 

Giới tính: Nữ 

104. Đỗ Thị Lan Anh, sinh ngày 13/12/1964 tại Quảng Ninh  
Hiện trú tại: Bertha-Hess Straße 1, 55469, Simmern 

Giới tính: Nữ 

105. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 01/7/1970 tại Campuchia 
Hiện trú tại: Burgeräcker str. 41, 71364 Winnenden 

Giới tính: Nữ 

106. Đỗ Lệnh Toản, sinh ngày 10/7/1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hohebergerweg 29, 26603 Aurich 

Giới tính: Nam

107. Tô Lệ Huyền, sinh ngày 12/11/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Große Kaland Straße 8, 06667 Weibenfels 

Giới tính: Nữ 

108. Trần Đinh Hữu Khanh, sinh ngày 06/9/1994 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Collini str. 5/0125, 68161 Mannheim 

Giới tính: Nam

109. Phan Thanh Khang Henry, sinh ngày 29/4/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hugo-Troendle Str. 50, 80992 München 

Giới tính: Nam

110. Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh ngày 04/3/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schönblick str. 6, 75334 Straubenhardt 

Giới tính: Nữ 

111. Bùi Trần Đức Long, sinh ngày 05/9/2003 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Miram Str. 38, 34123 Kassel 

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 08/01/1981 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 163, 10365 Berlin 

Giới tính: Nam

113. Nguyễn Duy Hưng, sinh ngày 21/5/2011 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 163, 10365 Berlin 

Giới tính: Nam

114. Nguyễn Kevin Hải Phong, sinh ngày 18/8/2013 CHLB Đức  
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 163, 10365 Berlin 

Giới tính: Nam

115. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 06/7/1982 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 163, 10365 Berlin 

Giới tính: Nữ 

116. Dương Hạ Vi, sinh ngày 29/7/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Kasten Straße 12, 89415 Lauingen 

Giới tính: Nữ 
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117. Dương Thị Bích Thảo, sinh ngày 23/9/1992 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Schloßwiesen str. 53, 56457 Westerburg 
Giới tính: Nữ 

118. Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 23/01/1980 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Lahn str. 63A, 60326 Frankfurt 

Giới tính: Nam

119. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 18/10/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Georg-Kerschensteiner-Str. 43, 81829 München 

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Mai Lan, sinh ngày 19/3/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Georg-Kerschensteiner-Str. 43, 81829 München 

Giới tính: Nam

121. Nguyễn Thị Thanh Tú, sinh ngày 10/12/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Georg - Kerschen str. 43, 81829 München 

Giới tính: Nữ 

122. Phạm Thị Dung, sinh ngày 20/11/1951 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: König str. 17-19, 67655 Kaiserslauten. 

Giới tính: Nữ 

 


